
Nam Nữ Dự bị
Chính 

thức

Chuyên

môn

Chính 

trị

Quản lý 

nhà 

nƣớc

Ngoại 

ngữ

Tin

 học

I

1

1.1 Phan Thị Xuân Đào 1980
TP. Hồ Chí 

Minh
25/5/2012 25/5/2013 CN. Luật

Trung cấp, 

đang học cao cấp

Đấu giá 

viên
CC.B CC.A 5/9

Phó Giám đốc

 Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản

Giám đốc

 Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản

1.2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1983
Yên Mô - 

Ninh Bình
3/7/2014 3/7/2015

CN. Kế toán

CN. Luật

Trung cấp, 

đang học cao cấp

Chuyên 

viên
CC.B CC.B 4/9

Phó Chánh

 Văn phòng Sở

Giám đốc

 Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản

2

2.1 Đoàn Minh Nhất Linh 1982
Biên Hòa - 

Đồng Nai
6/8/2015 6/8/2016

CN. Tài chính - 

Kế toán

CN. Luật

 Trung cấp 
Đấu giá 

viên
CC.B CC.B 5/9 Đấu giá viên

Phó Giám đốc

 Trung tâm Dịch vụ 

 đấu giá tài sản

2.2 Nguyễn Thị Ngọc Chi 1983
Vĩnh Cửu -

 Đồng Nai
4/6/2012 4/6/2013 CN. Luật  Trung cấp 

Chuyên 

viên
CC.B CC.B 4/9 Chuyên viên

Phó Giám đốc

 Trung tâm Dịch vụ 

 đấu giá tài sản

2.3 Nguyễn Thái Hà 1992
Thanh Thủy -

Phú Thọ
4/10/2018 4/10/2019

CN. Tài chính - 

Ngân hàng

CN. Luật

-
Đấu giá 

viên
CC.C CC.A 2/9 Đấu giá viên

Phó Giám đốc

 Trung tâm Dịch vụ  

đấu giá tài sản

Ngạch 

bậc 

công 

chức/ 

viên 

chức

Chức vụ hiện tại
Chức vụ 

đƣợc quy hoạch

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trình độ

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

STT Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ngày vào Đảng

DANH SÁCH NHÂN SỰ QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ 

GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-STP ngày          tháng     6    năm 2020 của Sở Tư pháp)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



II

1

1.1 Trần Văn Út 1975
Vĩnh Cửu -

Đồng Nai
21/9/2009 21/9/2010 CN. Luật Cao cấp

Chuyên 

viên 

chính

CC.B CC.A 7/9
Phó Trưởng phòng Phổ

biến, giáo dục pháp luật

 Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

1.2 Lê Minh Tuấn 1974
Vinh - 

Nghệ An
5/8/2014 5/8/2015 Ths. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
CC.B CC.B 6/9

Trưởng phòng 

Nghiệp vụ

 Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

1.3 Hồ Thị Xuân Chi 1970
Thống Nhất -

Đồng Nai
11/8/1998 11/8/1999 CN. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
CC.B CC.A 5/9

Trưởng Chi nhánh TGPL 

số 2

 Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

2

2.1 Lê Minh Tuấn 1974
Vinh - 

Nghệ An
5/8/2014 5/8/2015 Ths. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
CC.B CC.B 6/9

Trưởng phòng 

Nghiệp vụ

Phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

2.2 Hồ Thị Xuân Chi 1970
Thống Nhất -

Đồng Nai
11/8/1998 11/8/1999 CN. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
CC.B CC.A 5/9

Trưởng Chi nhánh TGPL 

số 2

Phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

2.3 Phạm Minh Lâm 1979
Biên Hòa – 

 Đồng Nai
14/7/2015 14/7/2016 Ths. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
CCB

Trung 

cấp
3/9

Phó Trưởng phòng Hành 

chính tổng hợp

Phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

2.4 Bùi Thị Huân 1983
Lệ Thủy - 

Quảng Bình
24/9/2003 24/9/2004 CN. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
CCB CCB 4/9 Trợ giúp viên

Phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

2.5 Hoàng Minh Thƣ 1985
Biên Hòa - 

Đồng Nai
3/8/2018 3/8/2019 CN. Luật -

Trợ giúp 

viên
CCB CCA 2/9 Trợ giúp viên

Phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nƣớc

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƢỚC

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nƣớc



2.6 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 1973
Long Khánh - 

Đồng Nai
22/8/2015 22/8/2016 CN. Luật Trung cấp

Trợ giúp 

viên
Cử nhân

Văn 

phòng
3/9

Phụ trách Chi nhánh 

TGPL số 3 

Phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước

III

1

1.1 Phạm Thị Minh Thùy 1983
Biên Hòa - 

Đồng Nai
31/8/2005 31/8/2006 CN. Luật Trung cấp

Công 

chứng 

viên

CC.A CC.A 4/9
Phụ trách 

Phòng Công chứng số 1

Trưởng Phòng Công 

chứng số 1

1.2 Nguyễn Thị Sang 1977
Nhơn Trạch - 

Đồng Nai
07/3/2006 07/3/2007 CN. Luật Cử nhân

Công 

chứng 

viên

CCB CCA 7/9 Công chứng viên
Trưởng Phòng Công 

chứng số 1

2

2.1 Phạm Thị Minh Thùy 1983
Biên Hòa - 

Đồng Nai
31/8/2005 31/8/2006 CN. Luật Trung cấp

Công 

chứng 

viên

CC.A CC.A 4/9
Phụ trách 

Phòng Công chứng số 1

Phó Trưởng Phòng 

Công chứng số 1

2.2 Nguyễn Thanh Vân 1967
Tân Uyên - 

Bình Dương
9/6/2011 9/6/2011 CN. Luật Trung cấp

Công 

chứng 

viên

CC.A
Cử

 nhân
5/9 Công chứng viên

Phó Trưởng Phòng 

Công chứng số 2

2.3
Nguyễn Hoàng 

Tiên Khải
1981

Biên Hòa - 

Đồng Nai
4/3/2013 4/3/2014 CN. Luật -

Công 

chứng 

viên

CC.A CC.A 4/9 Công chứng viên
Phó Trưởng Phòng 

Công chứng số 3

2.4 Phạm Sang 1987
Điện Bàn - 

Quảng Nam
14/07/2015 14/07/2016 CN. Luật -

Công 

chứng 

viên

CC.B
Cử 

nhân
3/9 Công chứng viên

Phó Trưởng Phòng 

Công chứng số 4

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

Trƣởng Phòng Công chứng số 1

Phó Trƣởng Phòng Công chứng số 1
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